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UBND TỈNH THANH HÓA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2016

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP LỚP CAO HỌC PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP KHÓA 2014-2016
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3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1 L1

1 Hoàng Lan Anh 17.4.1983 Nữ Thanh Hóa
8.9 6.5 7.4 6.4 8.7 8.7 7.5 8.6 8.3 8.4 8.4 8.0 7.3 8.4 7.2 8.7 7.7 8.0 8.7 7.5 7.94 8.6 341.4

2 Tạ Thị Thúy Chinh 25.9.1978 Nữ Thanh Hóa
8.0 7.0 7.3 5.5 8.4 8.7 8.2 7.8 8.4 8.7 8.4 8.4 8.7 8.4 7.2 8.0 7.3 8.0 8.0 7.5 7.86 8.7 338.1

3 Đặng Bá Đông 10.10.1976 Nam Thanh Hóa
8.0 6.2 7.5 7.3 8.6 8.8 7.5 8.2 8.3 8.0 8.4 8.0 9.1 8.4 7.6 8.0 7.3 8.2 7.9 7.3 7.88 9.0 338.9

4 Hoàng Thị Thu Hà 16.10.1990 Nữ Thanh Hóa
8.7 6.6 7.1 5.8 8.7 8.7 8.2 8.0 7.9 8.4 9.0 8.3 8.6 7.9 7.6 8.4 7.3 8.5 8.9 7.3 7.96 9.0 342.2

5 Trịnh Công Hải 19.8.1982 Nam Thanh Hóa
7.7 6.3 7.2 7.4 8.4 8.7 8.9 8.2 8.0 8.0 8.3 8.0 8.0 8.2 7.6 8.7 7.6 8.5 8.5 7.5 7.92 8.9 340.6

6
Hoàng T.Thanh 
Hòa 28.11.1978 Nữ Thanh Hóa

8.9 6.8 7.2 7.5 8.7 9.1 8.2 8.9 8.3 8.6 9.1 8.4 9.0 8.4 7.6 7.7 7.0 8.7 8.6 8.0 8.19 8.7 352.3

TT Họ và tên GT Nơi sinhNgày sinh

6 Hòa 28.11.1978 Nữ Thanh Hóa
8.9 6.8 7.2 7.5 8.7 9.1 8.2 8.9 8.3 8.6 9.1 8.4 9.0 8.4 7.6 7.7 7.0 8.7 8.6 8.0 8.19 8.7 352.3

7 Ngô Tiến Hoàng 17.5.1982 Nam Thanh Hóa
8.7 6.0 7.3 7.9 8.4 8.7 8.0 8.7 7.9 8.4 9.1 8.4 8.6 8.4 7.2 8.7 7.3 8.4 8.9 7.5 8.07 8.7 347

8 Lê Trung Hưng 20.11.1977 Nam Thanh Hóa
8.0 6.6 7.3 7.2 8.9 8.6 8.2 7.9 8.2 8.5 8.4 8.2 8.5 8.6 7.8 8.0 7.6 8.7 9.0 8.7 8.09 8.7 347.7

9 Lê Thị Hương 23.7.1981 Nữ Thanh Hóa
8.6 6.6 7.4 7.4 8.4 8.7 8.2 9.1 8.3 8.4 9.4 8.4 9.1 8.4 7.6 7.7 7.5 7.9 8.7 7.7 8.13 9.0 349.6



10 Lưu Thị Huyên 16.8.1982 Nữ Thanh Hóa
8.7 6.5 6.5 8.3 8.6 8.9 8.2 9.0 8.2 8.5 8.7 8.2 8.9 8.6 7.8 8.7 7.6 8.9 9.0 8.5 8.24 8.7 354.3

11 Lê Thị Lan 27.09.1991 Nữ Thanh Hóa
7.9 7.4 7.0 8.2 9.3 8.6 8.2 8.4 8.1 8.5 9.0 8.2 9.2 8.2 7.4 8.7 7.5 8.2 8.5 7.8 8.16 9.0 350.9

12 Mai Tiến Linh 06.10.1981 Nam Thanh Hóa
8.0 7.1 7.3 6.3 8.4 8.7 8.2 8.9 7.9 8.0 8.4 8.0 8.7 8.0 7.2 8.4 7.3 7.9 8.0 8.2 7.91 8.8 340.2

13 Lê Thị Loan 15.6.1991 Nữ Thanh Hóa
8.6 7.7 7.3 5.8 7.9 8.4 7.6 7.4 8.4 8.3 8.0 8.4 9.0 8.0 6.9 8.4 7.4 7.9 8.2 8.0 7.88 9.0 338.8

14 Lưu Thị Minh 22.12.1982 Nữ Thanh Hóa
8.2 7.7 6.5 5.5 7.7 8.7 7.3 7.1 8.0 8.4 8.0 8.0 8.7 8.0 7.6 8.0 7.3 7.9 7.9 8.5 7.73 8.8 332.4

15 Phạm Thị Nga 15.5.1989 Nữ Thanh Hóa
8.2 6.6 7.3 7.7 8.9 8.0 8.5 9.1 8.0 8.4 9.4 8.7 9.1 8.4 6.9 8.7 7.0 8.7 8.2 7.9 8.13 9.0 349.5

16 Lê Văn Ngọ 26.03.1989 Nam Thanh Hóa
7.9 7.5 6.7 7.8 8.0 8.7 8.0 8.2 7.9 8.6 8.3 7.6 8.3 7.9 6.9 7.7 6.7 8.7 8.2 8.4 7.86 8.75 338.1

17 Lê Thị Nhàn 13.5.1986 Nữ Thanh Hóa
7.5 6.9 6.9 5.8 8.1 9.1 8.2 7.5 7.9 8.0 8.4 8.1 8.4 7.7 6.9 8.4 7.3 8.9 8.5 7.5 7.75 9.2 333.3

Thanh Hóa18 Phùng Văn Thân 28.10.1980 Nam Thanh Hóa
8.2 8.2 7.1 8.5 8.2 8.4 8.3 9.1 8.4 8.3 9.4 8.4 8.6 7.7 6.9 8.4 7.0 8.2 8.2 7.9 8.15 8.5 350.3

19 Nguyễn Thị Thuận 18.7.1982 Nữ Thanh Hóa
8.0 7.1 6.5 6.9 7.7 8.7 8.0 8.2 8.4 8.0 8.7 8.4 8.7 7.7 7.2 7.7 7.0 8.2 8.2 8.0 7.82 8.75 336.2

20 Hà Hạnh Thục 04.5.1982 Nữ Thanh Hóa
7.5 7.0 7.5 6.3 8.7 8.7 7.5 7.9 7.9 8.7 8.4 7.9 8.0 7.9 6.9 8.4 7.3 8.4 7.5 8.0 7.79 8.75 334.8

21 Nguyễn Thị Thủy 27.02.1981 Nữ Thanh Hóa
7.9 6.8 6.3 7.2 8.2 9.3 8.2 7.5 8.4 8.7 8.4 8.0 8.4 8.4 7.0 8.0 7.5 8.9 8.5 8.0 7.91 9.0 340.2

22 Nguyễn Thị Tình 28.02.1981 Nữ Thanh Hóa
7.8 7.9 7.3 6.4 8.7 8.7 8.0 8.7 7.9 8.4 8.4 8.4 8.7 8.4 7.2 8.4 7.3 8.9 8.9 8.5 8.11 8.7 348.8

23 Hoàng Thị Trang 30.7.1991 Nữ Thanh Hóa
7.8 5.6 6.6 5.8 8.7 8.4 8.2 8.1 7.9 8.3 7.6 6.9 8.6 7.9 6.9 7.7 7.2 7.3 8.0 7.3 7.48 8.8 321.6

24 Lê Anh Tuấn 02.9.1980 Nam Thanh Hóa
8.0 6.7 7.3 6.5 8.7 8.0 8.2 7.9 7.9 8.3 9.1 8.0 9.0 7.7 7.2 7.4 7.0 7.9 8.2 7.5 7.79 8.5 335

25 Trần Mạnh Tường 30.5.1978 Nam Thanh Hóa
7.6 8.5 7.5 6.9 8.2 8.9 8.3 8.3 8.2 8.5 9.4 8.2 9.2 7.9 7.2 7.7 7.3 8.0 8.7 8.3 8.12 9.0 349.2

26 Mai Thị Yến 27.4.1982 Nữ Thanh Hóa
8.2 6.3 6.5 5.7 8.2 9.1 8.3 8.1 8.1 8.9 8.4 8.5 8.7 8.0 7.5 8.4 7.3 8.5 8.2 8.4 7.90 8.6 339.6

(Ấn định danh sách có 25 học viên)
     TL.HIỆU TRƯỞNG
TP.QLĐT SAU ĐẠI HỌC

NGƯỜI LẬP BIỂU

TS. Nguyễn Kim TiếnVũ Văn Tùng




